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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

• Giá cải thảo trung bình đạt đạt 7.805 VNĐ/kg, giảm 1.637 VNĐ/kg 

so với tuần trước. [1] 

• Giá chuối trung bình đạt 50.588 VNĐ/kg, giảm 5.465 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá gừng trung bình đạt 44.158 VNĐ/kg, giảm 2.124 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá lê trung bình đạt 16.036 VNĐ/kg, giảm 690 VNĐ/kg so với tuần 

trước. [1] 

• Giá tỏi trung bình đạt 40.392 VNĐ/kg, giảm 121 VNĐ/kg so với tuần 

trước. [1] 

• Giá xoài trung bình đạt 51.346 VNĐ/kg, giảm 154 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

(Tỷ giá tạm tính theo Tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước VN từ 10/10-16/10/2024: 1 CNY= 3.423,08 VNĐ) 
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Diễn biến giá một số loại rau quả  

trên thị trường Trung Quốc

Cải thảo Chuối Gừng Lê Tỏi Xoài

❖ Tại thị trường Trung Quốc, 

giá tỏi, xoài, cải thảo, chuối, 

gừng, lê giảm so với tuần 

trước; 

❖ Tân Cương (Trung Quốc) lần 

đầu tiên xuất khẩu nho sang 

Thái Lan qua tàu dây chuyền 

lạnh quốc tế; 

❖ Thị phần măng cụt của Thái 

Lan tại Trung Quốc đang 

giảm; 

❖ Philippines đối mặt với giá 

gừng tăng vọt, nhập khẩu để 

ổn định thị trường; 

❖ Kyrgyzstan nhập khẩu 

127.000 tấn trái cây có múi 

trong 9 năm 2024; 

❖ Xuất khẩu anh đào Chile dự 

kiến sẽ tăng 59%; 

❖ Kazakhstan ban hành lệnh 

cấm nhập khẩu táo để hỗ trợ 

các nhà sản xuất trong 

nước. 
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Giá trung bình của xoài Peru tại thị trường Hoa Kỳ tuần này đạt 1,95

Trung Quốc  

Theo Corps.com, cuối tháng 9/2024, lô hàng 

463,5 tấn nho Tân Cương được  vận chuyển trên 

22 container lạnh thông qua tuyến tàu dây chuyền 

lạnh quốc tế Urumqi-Bangkok. Nho được vận 

chuyển qua cảng Mohan ở Vân Nam đến 

Bangkok, Thái Lan. Đây là lần đầu tiên thực phẩm 

tươi sống của Tân Cương được thu gom tại nơi 

sản xuất và xuất khẩu bằng tàu dây chuyền lạnh, 

đánh dấu sự ra mắt chính thức của mô hình hậu 

cần chuỗi lạnh xuyên biên giới. [2]  

Thái Lan  

Theo Văn phòng Xúc tiến Thương mại Quốc tế 

Thái Lan tại Hạ Môn đưa ra cảnh báo, xuất khẩu 

măng cụt Thái Lan sang Trung Quốc tiếp tục giảm 

trong 7 tháng đầu năm 2024. Trong khi tỷ trọng 

nhập khẩu từ Indonesia, Việt Nam và Myanmar 

tăng dần. Cụ thể, thị phần nhập khẩu măng cụt 

của Trung Quốc từ Thái Lan đạt 73,85%, giảm 

6,53% so với cùng kỳ năm 2023; trong khi nhập 

khẩu từ Indonesia tăng từ 4,93% năm 2022 lên 

24,92% năm 2024, tốc độ tăng trưởng là 108,1%. 

Thị phần của Việt Nam cũng đang phục hồi sau 

đợt suy thoái năm 2023, lượng và thị phần nhập 

khẩu tăng nhẹ trong năm 2024. [3]   

Philippines 

Tại Philippines, giá bán lẻ gừng đã tăng lên 5,23 

USD/kg (300 peso/kg). Nhu cầu tăng, đặc biệt là 

từ các ngành công nghiệp sản xuất trà thảo mộc, 

cùng với sản lượng trong nước giảm do điều kiện 

thời tiết bất lợi và El Niño, đòi hỏi phải nhập khẩu 

để đáp ứng nhu cầu. Philippines đã nhập khẩu 

một lượng đáng kể từ Trung Quốc. Cục Công 

nghiệp Thực vật cũng đã phê duyệt việc nhập 

khẩu gừng từ Việt Nam và Indonesia, nhằm mục 

đích đa dạng hóa nguồn gừng. [4]  

Kyrgyzstan 

Trong 9 tháng năm 2024, Kyrgyzstan đã nhập 

khẩu 127.000 tấn trái cây có múi. Trong đó:  

11.500 tấn quýt, 108.500 tấn bưởi, 1.400 tấn cam 

và 2.400 tấn chanh. Thị trường nhập khẩu chính 

là: Trung Quốc (7.500 tấn), Iran (2.400 tấn), Ba 

Lan (3.500 tấn), Uzbekistan (16.700 tấn), Thổ Nhĩ 

Kỳ (308 tấn). Ngoài ra, Kyrgyzstan cũng nhập 

khẩu 19.000 tấn trái cây và 486 tấn rau sấy khô, 

trong đó phần lớn đến từ Trung Quốc (18.100 

tấn). [5] 

Chile 

Theo Ủy ban Anh đào Chile, mùa sản xuất anh 

đào niên vụ 2024/25 sẽ đạt mức kỷ lục do diện 

tích trồng tăng và xuất khẩu dự kiến đạt 657.935 

tấn, sẽ tăng 59% so với niên vụ trước. Trung 

Quốc sẽ tiếp tục là thị trường xuất khẩu chính và 

sẽ mở rộng sang các thị trường quan tâm khác 

trong và ngoài châu Á. [6]  

Peru  

Theo Hiệp hội các nhà xuất khẩu (Adex), trong 8 

năm 2024, kim ngạch xuất khẩu việt quất của 

Peru đạt 545,94 triệu USD, tăng 41,5% so với 

cùng kỳ năm trước. Hoa Kỳ vẫn là nước nhập 

khẩu hàng đầu, chiếm 60% thị phần với 326 triệu 

USD, tăng 74,2% so với năm 2023. Các thị 

trường chính khác bao gồm Hà Lan, Hồng Kông, 

Trung Quốc và Vương quốc Anh, cùng với Brazil, 

Thái Lan, Đài Loan, Tây Ban Nha và Colombia. 

[7]   

Kazakhstan  

Kazakhstan đã nhập khẩu 107,3 nghìn tấn táo 

trong 7 tháng năm 2024, tăng 58% so với cùng kỳ 

năm 2023. Để thúc đẩy sản xuất táo trong nước 

và tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán táo trồng 

tại địa phương bằng cách hạn chế cạnh tranh 

trong thời gian thu hoạch, Ủy ban liên bộ về chính 

sách ngoại thương và tham gia các tổ chức kinh 

tế quốc tế đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu táo 

(mã HS: 080810) qua đường bộ từ các nước 

không thuộc EAEU cho đến ngày 31/12/2024. [8]  

Nguồn tham khảo: 

[1]:http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html 

[2]: https://guojiguoshu.com/article/9524 

[3]: https://guojiguoshu.com/article/9514 

[4]:https://www.freshplaza.com/europe/article/966759

2/philippines-faces-ginger-price-surge-imports-to-

stabilize-market/ 

[5]:https://www.freshplaza.com/europe/article/966731

8/kyrgyzstan-imported-127-000-tons-of-citrus-fruits-in-

the-nine-months-of-2024/ 

[6]: https://guojiguoshu.com/article/9534 

[7]:https://www.freshplaza.com/europe/article/966718

1/peru-s-blueberry-exports-surge-41-5-to-545-94-

million-in-first-eight-months-of-2024/ 

[8]:https://www.freshplaza.com/europe/article/966679
6/kazakhstan-introduces-ban-on-apple-imports-to-aid-
local-producers/

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ QUỐC TẾ 

http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html
https://guojiguoshu.com/article/9524
https://guojiguoshu.com/article/9514
https://www.freshplaza.com/europe/article/9667592/philippines-faces-ginger-price-surge-imports-to-stabilize-market/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9667592/philippines-faces-ginger-price-surge-imports-to-stabilize-market/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9667592/philippines-faces-ginger-price-surge-imports-to-stabilize-market/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9667318/kyrgyzstan-imported-127-000-tons-of-citrus-fruits-in-the-nine-months-of-2024/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9667318/kyrgyzstan-imported-127-000-tons-of-citrus-fruits-in-the-nine-months-of-2024/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9667318/kyrgyzstan-imported-127-000-tons-of-citrus-fruits-in-the-nine-months-of-2024/
https://guojiguoshu.com/article/9534
https://www.freshplaza.com/europe/article/9667181/peru-s-blueberry-exports-surge-41-5-to-545-94-million-in-first-eight-months-of-2024/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9667181/peru-s-blueberry-exports-surge-41-5-to-545-94-million-in-first-eight-months-of-2024/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9667181/peru-s-blueberry-exports-surge-41-5-to-545-94-million-in-first-eight-months-of-2024/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9666796/kazakhstan-introduces-ban-on-apple-imports-to-aid-local-producers/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9666796/kazakhstan-introduces-ban-on-apple-imports-to-aid-local-producers/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9666796/kazakhstan-introduces-ban-on-apple-imports-to-aid-local-producers/
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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

DIỄN BIẾN GIÁ TRUNG BÌNH MỘT SỐ TRÁI CÂY 

• Giá xoài Cát Chu trung bình đạt 24.500 VNĐ/kg, tăng 250 VNĐ/kg 
so tuần trước. [1] 

• Giá dưa hấu trung bình đạt 9.000 VNĐ/kg, giảm 267 VNĐ/kg so với 
tuần trước. [1]   

• Giá sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) trung bình đạt 74.000 VNĐ/kg, tăng 
250 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá thanh long ruột trắng trung bình đạt 12.167 VNĐ/kg, giảm 2.833 
VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá cà chua trung bình đạt 21.000 VNĐ/kg, tăng 500 VNĐ/kg so với 
tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN  

TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ TRONG NƯỚC 

Tình hình xuất khẩu rau quả qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn 

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tính 

đến 20h00 ngày 10/10/2024, tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất 

khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh là 141 xe, trong đó xe chở hoa quả là 

88 xe, mặt hàng khác là 53 xe. Cụ thể: (i) tồn 105 xe tại cửa khẩu Quốc 

tế Hữu Nghị, trong đó có 61 xe hoa quả; (ii) tồn 33 xe tại lối thông quan 

Tân Thanh – Pò Chài (khu vực mốc 1088/2-1089), trong đó có 27 xe 

hoa quả đều được chở bằng container lạnh; (iii) tồn 03 xe tại cửa khẩu 

chính Chi Ma là các mặt hàng khác; (iv) không có xe tồn tại cửa khẩu 

Cốc Nam - Lũng Nghịu, cửa khẩu phụ Na Hình và cửa khẩu phụ Nà 

Nưa. [2]    
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Diễn biến giá một số loại rau quả 
tại các tỉnh ĐBSCL

Xoài cát chu Dưa hấu

Sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) Thanh long ruột trắng

Cà chua

❖ Giá dưa hấu, thanh long 

ruột trắng giảm; giá xoài cát 

Chu, sầu riêng Ri6 (loại 

đẹp), cà chua tăng so với 

tuần trước; 

❖ Theo Ban Quản lý Khu kinh 

tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn, tính đến 20h00 

ngày 10/10/2024, tổng số 

phương tiện chở hàng hóa 

xuất khẩu còn tồn trên địa 

bàn tỉnh là 141 xe, trong đó 

có 88 xe chở hoa quả; 

❖ Kỷ lục mới về xuất khẩu rau 

quả; 

❖ Trung Quốc tiếp tục mở 

cửa thị trường cho nông 

sản chất lượng cao của Việt 

Nam; 

❖ Đài Loan tăng cường kiểm 

tra rau xanh và sầu riêng 

nhập khẩu từ Việt Nam; 

❖ Bình Thuận phát triển cây 

sầu riêng theo hướng bền 

vững. 
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Xuất nhập khẩu 

Trong 9 tháng 2024, kim ngạch xuất khẩu rau quả 
đạt khoảng 5,7 tỷ USD, tăng 34% so với cùng kỳ 
năm ngoái. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay, 
với các sản phẩm chủ lực như sầu riêng, thanh 
long, chuối, mít và xoài.  

Theo đại diện Hiệp hội Rau quả Việt Nam, kết quả 
này có được là do chất lượng rau quả của Việt 
Nam ngày càng được nâng cao nhờ áp dụng quy 
trình sản xuất hiện đại với các tiêu chuẩn chất 
lượng quốc tế như VietGap, GlobalGap. Ngoài ra, 
sản phẩm rau quả của Việt Nam có sự đa dạng về 
chủng loại và cạnh tranh về giá. [3]  

Trung Quốc tiếp tục mở cửa thị trường cho 
nông sản chất lượng cao của Việt Nam  

Ngày 13/10, tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Quốc 
vụ viện nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Lý 
Cường đang thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng 
Phạm Minh Chính đề nghị hai bên đẩy nhanh hoàn 
tất thủ tục để sớm mở Tổng Lãnh sự quán Việt 
Nam tại Trùng Khánh, thúc đẩy hơn nữa hợp tác 
thương mại, tiếp tục mở cửa thị trường cho nông 
sản chất lượng cao của Việt Nam như hoa quả có 
múi, bưởi, bơ, na, roi, v.v. của Việt Nam.  

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đề nghị phía Trung 
Quốc tạo điều kiện để Việt Nam thành lập Văn 
phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Hải Khẩu 
trong năm 2024 và thành lập các Văn phòng Xúc 
tiến thương mại Việt Nam tại Thành Đô (Tứ 
Xuyên), Nam Kinh (Giang Tô) trong thời gian tới; 
nâng cao hiệu suất thông quan tại các cửa khẩu, 
thúc đẩy nâng cấp "kết nối mềm" về hải quan thông 
minh; tích cực phối hợp nghiên cứu, đề xuất các 
mô hình mới để triển khai hợp tác kinh tế qua biên 
giới Việt Nam - Trung Quốc. [4]  

Đài Loan tăng cường kiểm tra rau xanh và sầu 
riêng nhập khẩu từ Việt Nam 

Theo Vinanet.vn, Cơ quan quản lý Thực phẩm và 
Dược phẩm Đài Loan (TFDA) gần đây có văn bản 
gửi Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam đề nghị 
cơ quan quản lý phía Việt Nam tăng cường quản 
lý chất lượng sản phẩm rau xanh xuất khẩu sang 
Đài Loan.  

Trước đó, trong văn bản gửi các nhà nhập khẩu, 
TFDA cũng thông báo cho hay, kể từ ngày 
12/8/2024 đến ngày 11/02/2025, Đài Loan sẽ tăng 
cường kiểm tra từng lô đối với rau cải thảo tươi 
hoặc đông lạnh (mã hàng hóa: 0704.90.10.00.8) và 
sầu riêng tươi (mã hàng hóa: 0810.60.00.00.7) 
nhập khẩu từ Việt Nam do gần đây phát hiện nhiều 
lô hàng vi phạm dự lượng thuốc bảo vệ thực vật và 
dư lượng kim loại nặng vượt mức cho phép. [5] 

 

 

 

Xuất khẩu quả hồng của Hàn Quốc và bài học 
cho trái cây Việt Nam 

Chiều 7/10, tại Hà Nội, Klever Fruit - đơn vị chuyên 
nhập khẩu các loại trái cây cao cấp từ các nước 
trên thế giới, HuynNong Fresh - nhà vườn cao cấp 
Hàn Quốc và Hiệp hội quả hồng Hàn Quốc - tổ 
chức đại diện cho ngành công nghiệp hồng của 
Hàn Quốc đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) nhằm 
thúc đẩy quảng bá quả hồng Hàn Quốc đến Việt 
Nam. Sự kiện này là dấu mốc quan trọng trong mối 
quan hệ hợp tác mang tính chiến lược phát triển 
sản phẩm nông sản cao cấp giữa hai nước nói 
chung và giữa Klever Fruit với các đối tác nói riêng.   
[6]  

Bình Thuận phát triển cây sầu riêng theo 
hướng bền vững 

Ngày 10/10, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình 
Thuận tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến về phát 
triển cây sầu riêng theo hướng bền vững. Thông 
qua Hội nghị, cán bộ Khuyến nông các cấp và các 
Hợp tác xã, người trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh 
Bình Thuận được tiếp cận, nắm bắt sâu hơn một 
số thông tin về thị trường, giống và biện pháp kỹ 
thuật canh tác cây sầu riêng an toàn, hướng đến 
vững bền, hội nhập. [7]  
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Trang 5 
 

Báo cáo số 39 (14.10.2024) 
 

PHỤ LỤC: GIÁ RAU QUẢ TRONG TUẦN 
ĐVT: VNĐ/kg 

Loại HH/Địa phương Giá tuần trước  Giá tuần này  
Thay đổi so với 

tuần trước 

Xoài Cát Chu    24.250     24.500          250  

An Giang      20.000      20.000   

Đồng Tháp      20.000      20.000   

Tiền Giang      22.000      23.000       1.000  

Vĩnh Long      35.000      35.000               

Dưa hấu       9.267       9.000        -267 

Cần Thơ        8.000         7.000      -1.000 

Đồng Tháp      10.000      10.000      

Tiền Giang      15.000      14.000      -1.000 

Vĩnh Long        7.000         7.000   

Bến Tre        7.000         7.000   

Hậu Giang        8.600         9.000          400  

Sầu riêng Ri 6 (loại đẹp)    73.750     74.000          250  

Cần Thơ      72.000       70.000      -2.000 

Đồng Tháp      80.000       80.000                

Tiền Giang      73.000       75.000       2.000  

Vĩnh Long      70.000       71.000       1.000  

Thanh long ruột trắng    15.000     11.167      -2.833 

Long An      12.000         7.000      -5.000 

Tiền Giang      19.000       19.500          500  

Vĩnh Long      14.000         10.000      -4.000 

Cà chua    20.500     21.000          500  

Cà Mau      29.000       30.000       1.000  

Tiền Giang      12.000       12.000                

 


